
STT MÃ SV LỚP TBCTK KQRL
DH THI 

ĐUA
SỐ TIỀN

KÝ 

NHẬN

1 144D6012046
NGUYỄN NGỌC 

MINH
HẰNG CT11A 3.58 Tốt Giỏi 150.000

2 144D6012020 TRỊNH THỊ NGỌC MAI CT11A 3.50 Xuất sắc Giỏi 150.000

3 144D6012037 LÊ THỊ THỤC UYÊN CT11A 3.46 Xuất sắc Giỏi 150.000

4 144D6011965 ĐẶNG SƠN KA CT11A 3.32 Tốt Giỏi 150.000

5 144D6012050 ĐỖ NGỌC MINH TÂM CT11A 3.20 Tốt Giỏi 150.000

6 144D6011897 CAO THỊ THANH HIỀN CT11A 3.00 Khá Tiên tiến 50.000

7 144D6011985 LÀNH THỊ HUYỀN TRANG CT11A 2.93 Tốt Tiên tiến 50.000

8 144D6011983 LÊ THỊ THÙY TRANG CT11A 2.92 Tốt Tiên tiến 50.000

9 144D6011960 PHẠM THỊ NHUNG CT11A 2.87 Tốt Tiên tiến 50.000

10 144D6011962 NGUYỄN THỊ THU THẢO CT11A 2.82 Tốt Tiên tiến 50.000

11 144D6011941 TRẦN THỊ SỦI CT11B 3.08 Tốt Tiên tiến 50.000

12 144D6012004 PHÍ BÍCH NGÀ CT11B 2.84 Khá Tiên tiến 50.000

13 154D6011968 PHẠM THANH MAI CT12A 3.41 Xuất sắc Giỏi 150.000

14 154D6011929 TRẦN THỊ HƯƠNG CT12A 3.00 Tốt Tiên tiến 50.000

15 154D6012009 NGUYỄN HUY THÀNH CT12A 2.96 Tốt Tiên tiến 50.000

16 164D6011748 BÙI THỊ HƯƠNG CT13A 3.38 Tốt Giỏi 150.000

17 164D6011746 ĐỖ THANH HUYỀN CT13A 3.18 Xuất sắc Tiên tiến 50.000

18 164D6011739 VŨ THỊ HOÀ CT13A 2.98 Khá Tiên tiến 50.000

19 164D6011772 LÒ THỊ NGUYỆT CT13A 2.68 Tốt Tiên tiến 50.000

20 164D6011747 LÊ THANH HUYỀN CT13A 2.52 Xuất sắc Tiên tiến 50.000

21 164D6011757 CHU THỊ LINH CT13A 2.52 Khá Tiên tiến 50.000

22 164D6011735 ĐÀM THỊ HIỀN CT13B 2.50 Tốt Tiên tiến 50.000

TỔNG

(Bằng chữ: Một triệu tám trăm nghìn đồng chẵn)

DANH SÁCH CÔNG NHẬN DANH HIỆU THI ĐUA CHO SINH VIÊN

KHOA CÔNG TÁC XÃ HỘI NĂM HỌC 2016-2017

HỌ VÀ TÊN

HIỆU TRƯỞNG

 PGS.TS. PHẠM VĂN HÀ

1.800.000



STT MÃ SV LỚP TBCTK KQRL
DH THI 

ĐUA
SỐ TIỀN

KÝ 

NHẬN

1 144D8011717 Dương Thị Trang LW6A 3.47 Xuất sắc Giỏi 150.000

2 144D8011768 Nguyễn Thủy Tiên LW6A 3.39 Xuất sắc Giỏi 150.000

3 144D8011839 Nguyễn Thị Lan LW6A 3.36 Xuất sắc Giỏi 150.000

4 144D8011597 Nguyễn Thị Thu Trang LW6A 3.33 Xuất sắc Giỏi 150.000

5 144D8011835 Hoàng Hồng Ngọc LW6A 3.00 Tốt Tiên tiến 50.000

6 144D8011777 Lâm Thị Hồng LW6B 2.99 Tốt Tiên tiến 50.000

7 144D8011646 Đặng Thu Hương LW6C 3.57 Xuất sắc Giỏi 150.000

8 144D8011712 Vũ Thị Hoàng Lê LW6C 3.37 Xuất sắc Giỏi 150.000

9 144D8011733 Nguyễn Hoàng Giang LW6C 3.09 Xuất sắc Tiên tiến 50.000

10 144D8011560 Hoàng Thu Dung LW6C 3.05 Xuất sắc Tiên tiến 50.000

11 144D8011548 Tạ Thị Khánh Chi LW6C 2.83 Tốt Tiên tiến 50.000

12 144D8011758 Đỗ Thành Nam LW6C 2.79 Tốt Tiên tiến 50.000

13 144D8011731 Đỗ Thị Hương Giang LW6D 3.45 Xuất sắc Giỏi 150.000

14 144D8011753 Kiều Thị Huyền LW6D 3.39 Xuất sắc Giỏi 150.000

15 144D8011790 Nguyễn Thị Phương Linh LW6D 3.25 Xuất sắc Giỏi 150.000

16 144D8011670 Đặng Thị Thu Hằng LW6D 3.22 Xuất sắc Giỏi 150.000

17 144D8011792 Mai Thị Thu Hằng LW6D 3.13 Xuất sắc Tiên tiến 50.000

18 144D8011761 Nguyễn Thị Bảo Linh LW6D 3.07 Tốt Tiên tiến 50.000

19 144D8011645 Vũ Quỳnh Hương LW6D 3.00 Tốt Tiên tiến 50.000

20 144D8011680 Vũ Thành Hưng LW6D 2.95 Tốt Tiên tiến 50.000

21 144D8011590 Hoàng Thị Hằng LW6D 2.86 Tốt Tiên tiến 50.000

22 144D8011763 Nguyễn Thị Phương Liên LW6D 2.82 Tốt Tiên tiến 50.000

23 144D8011587 Bùi Thị Hạnh LW6D 2.75 Tốt Tiên tiến 50.000

24 144D8011766 Nguyễn Thị Thuỳ Linh LW6D 2.58 Tốt Tiên tiến 50.000

25 154D8011555 NGUYỄN TIẾN ĐẠT LW7A 3.51 Xuất sắc Giỏi 150.000

26 154D8011582 NGUYỄN THỊ THU HẰNG LW7A 3.47 Xuất sắc Giỏi 150.000

27 154D8011663 LÊ THỊ KHÁNH LINH LW7A 3.35 Xuất sắc Giỏi 150.000

28 154D8011861 PHAN MẠNH HÀ LW7A 3.24 Xuất sắc Giỏi 150.000

29 154D8011628 NGUYỄN THỊ HƯƠNG LW7A 3.23 Xuất sắc Giỏi 150.000

30 154D8011664 LÊ THỊ MỸ LINH LW7A 3.20 Xuất sắc Giỏi 150.000

31 154D8011792 NGUYỄN ANH TIẾN LW7A 3.04 Tốt Tiên tiến 50.000

32 154D8011863 LÊ TIẾN KHÁNH LW7A 3.00 Xuất sắc Tiên tiến 50.000

33 154D8011831 LÊ THỊ THÚY VÂN LW7A 2.97 Tốt Tiên tiến 50.000

34 154D8011565 NGUYỄN THÙY DƯƠNG LW7A 2.73 Tốt Tiên tiến 50.000

35 154D8011579 ĐÀO DUY HẢI LW7A 2.69 Tốt Tiên tiến 50.000

36 154D8011830 HOÀNG TỐ UYÊN LW7A 2.69 Tốt Tiên tiến 50.000

37 154D8011876 NGUYỄN MINH THUÝ LW7B 3.51 Xuất sắc Giỏi 150.000

38 154D8011556 QUAN THỊ ĐIỀN LW7B 3.35 Xuất sắc Giỏi 150.000

39 154D8011596 NGUYỄN THỊ THU HIỀN LW7B 3.23 Xuất sắc Giỏi 150.000

40 154D8011793 NGUYỄN NGỌC TIẾN LW7B 3.22 Xuất sắc Giỏi 150.000

41 154D8011868 NGUYỄN THỊ TRÀ MY LW7B 3.11 Xuất sắc Tiên tiến 50.000

42 154D8011684 LÊ LƯU LY LW7B 3.07 Xuất sắc Tiên tiến 50.000

43 154D8011751 NGUYỄN THỊ TÚ QUYÊN LW7B 3.07 Xuất sắc Tiên tiến 50.000

44 154D8011552 NGÔ THỊ ĐÀO LW7B 2.97 Tốt Tiên tiến 50.000

45 154D8011835 GIÀNG THỊ VĨ LW7B 2.97 Tốt Tiên tiến 50.000

46 154D8011744 NGUYỄN THẢO PHƯƠNG LW7B 2.95 Tốt Tiên tiến 50.000

47 154D8011656 NGUYỄN THỊ LIÊN LW7B 2.93 Tốt Tiên tiến 50.000

48 154D8011658 TRƯƠNG MỸ LINH LW7B 2.93 Tốt Tiên tiến 50.000

49 154D8011791 NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN LW7B 2.92 Tốt Tiên tiến 50.000

50 154D8011853 TRỊNH THỊ CHINH LW7B 2.91 Tốt Tiên tiến 50.000

51 154D8011840 NGUYỄN THỊ XUÂN LW7B 2.89 Tốt Tiên tiến 50.000

52 154D8011738 LỪU THỊ PÁO LW7B 2.84 Tốt Tiên tiến 50.000

HỌ VÀ TÊN

DANH SÁCH CÔNG NHẬN DANH HIỆU THI ĐUA CHO SINH VIÊN

KHOA LUẬT  NĂM HỌC 2016-2017



53 154D8011762 THÂN THỊ TẤM LW7B 2.70 Tốt Tiên tiến 50.000

54 154D8011569 LÊ THỊ HỒNG GẤM LW7B 2.69 Tốt Tiên tiến 50.000

55 154D8011808 TẠ THỊ THÙY TRANG LW7B 2.64 Khá Tiên tiến 50.000

56 154D8011688 HOÀNG THỊ THANH MAI LW7C 3.08 Xuất sắc Tiên tiến 50.000

57 154D8011666 LÊ THỊ THÙY LINH LW7C 3.07 Xuất sắc Tiên tiến 50.000

58 154D8011691 ĐẶNG THỊ MAI LW7C 2.93 Tốt Tiên tiến 50.000

59 154D8011585 DƯƠNG THỊ HẠNH LW7C 2.82 Tốt Tiên tiến 50.000

60 154D8011879 CHU THỊ LINH TRANG LW7C 2.80 Tốt Tiên tiến 50.000

61 154D8011578 BÙI THỊ HẢI HÀ LW7C 2.72 Tốt Tiên tiến 50.000

62 154D8011527 ĐẶNG QUẾ ANH LW7C 2.55 Khá Tiên tiến 50.000

63 15DB8011731 HOÀNG THỊ HỒNG NHUNG LW7D 2.66 Tốt Tiên tiến 50.000

64 164D8011801 HÀ HUYỀN TRANG LW8A 3.64 Xuất sắc Xuất sắc 200.000

65 164D8011661 BÙI HOÀNG YẾN LW8A 3.63 Xuất sắc Xuất sắc 200.000

66 164D8011605 TIÊN HÀ THANH LW8A 3.54 Xuất sắc Giỏi 150.000

67 164D8011631 LÊ THỊ THU TRANG LW8A 3.52 Xuất sắc Giỏi 150.000

68 164D8011629 TRẦN THỊ TRÀ LW8A 3.45 Xuất sắc Giỏi 150.000

69 164D8011646 NGÔ ĐỨC TRÍ LW8A 3.38 Xuất sắc Giỏi 150.000

70 164D8011531 PHẠM VŨ LINH NAM LW8A 3.36 Xuất sắc Giỏi 150.000

71 164D8011656 HỨA THỊ VẺ LW8A 3.34 Xuất sắc Giỏi 150.000

72 164D8011593 TỐNG THỊ TÌNH LW8A 3.32 Xuất sắc Giỏi 150.000

73 164D8011624 VŨ THỊ THỦY LW8A 3.21 Xuất sắc Giỏi 150.000

74 164D8011581 NGUYỄN THỊ MAI QUỲNH LW8A 3.12 Xuất sắc Tiên tiến 50.000

75 164D8011552 ĐÀO THỊ NHUNG LW8A 3.10 Tốt Tiên tiến 50.000

76 164D8011664 NGUYỄN HẢI YẾN LW8A 3.10 Xuất sắc Tiên tiến 50.000

77 164D8011699 NGUYỄN THU PHƯƠNG LW8A 3.04 Tốt Tiên tiến 50.000

78 164D8011547 VĂN THỊ NHÀN LW8A 3.02 Tốt Tiên tiến 50.000

79 164D8011543 TRẦN THỊ HỒNG NGỌC LW8A 3.00 Tốt Tiên tiến 50.000

80 164D8011421 ĐINH THÚY HẠNH LW8A 2.98 Tốt Tiên tiến 50.000

81 164D8011521 NGUYỄN QUỲNH MAI LW8A 2.98 Xuất sắc Tiên tiến 50.000

82 164D8011636 NGUYỄN THỊ TRANG LW8A 2.91 Tốt Tiên tiến 50.000

83 164D8011365 NGUYỄN THỊ LAN ANH LW8A 2.88 Tốt Tiên tiến 50.000

84 164D8011526 NGUYỄN HOÀNG MINH LW8A 2.88 Tốt Tiên tiến 50.000

85 164D8011697 HVING HỜ LỐP LW8A 2.86 Tốt Tiên tiến 50.000

86 164D8011570 TẠ THỊ BÍCH PHƯƠNG LW8A 2.77 Tốt Tiên tiến 50.000

87 164D8011609 ĐẶNG PHƯƠNG THẢO LW8A 2.52 Khá Tiên tiến 50.000

88 164D8011373 NGUYỄN THỊ ÁNH LW8B 3.45 Xuất sắc Giỏi 150.000

89 164D8011652 BÙI THỊ VÂN LW8B 3.23 Xuất sắc Giỏi 150.000

90 164D8011505 NGUYỄN THÙY LINH LW8B 3.21 Tốt Giỏi 150.000

91 164D8011500 NGUYỄN MAI LINH LW8B 3.20 Xuất sắc Giỏi 150.000

92 164D8011700 NGUYỄN ĐỨC QUYỀN LW8B 3.20 Xuất sắc Giỏi 150.000

93 164D8011549 CHU THỊ LAN NHI LW8B 3.18 Xuất sắc Tiên tiến 50.000

94 164D8011660 BẰNG THỊ YẾN LW8B 3.00 Tốt Tiên tiến 50.000

95 164D8011471 CHU THỊ HƯƠNG LW8B 2.92 Tốt Tiên tiến 50.000

96 164D8011604 NGUYỄN THỊ THANH LW8B 2.89 Tốt Tiên tiến 50.000

97 16NSD801003 NGUYỄN THỊ MỸ HUYỀN LW8B 2.76 Khá Tiên tiến 50.000

98 164D8011423 PHẠM HỒNG HẠNH LW8B 2.73 Khá Tiên tiến 50.000

99 164D8011360 LÊ VÂN ANH LW8C 3.38 Xuất sắc Giỏi 150.000

100 164D8011673 PHẠM MINH CHÂU LW8C 3.34 Xuất sắc Giỏi 150.000

101 164D8011641 PHẠM THỊ TRANG LW8C 3.26 Xuất sắc Giỏi 150.000

102 164D8011680 NINH THỊ HẢI LW8C 3.13 Xuất sắc Tiên tiến 50.000

103 164D8011589 TRỊNH THỊ TÂM LW8C 2.73 Tốt Tiên tiến 50.000

104 164D8011428 ĐẶNG THỊ THANH HẰNG LW8D 3.48 Xuất sắc Giỏi 150.000

105 164D8011626 NGUYỄN THỊ THƯƠNG LW8D 3.12 Xuất sắc Tiên tiến 50.000

106 164D8011678 ĐỖ THANH HÀ LW8D 3.00 Tốt Tiên tiến 50.000

107 16DB8011936 GIÀNG THỊ THỦY LW8D 2.96 Tốt Tiên tiến 50.000

108 164D8011413 LÊ THỊ THU HÀ LW8D 2.80 Tốt Tiên tiến 50.000

109 164D8011358 ĐẶNG MAI ANH LW8D 2.79 Tốt Tiên tiến 50.000

110 16DB8011937 ĐẶNG HÀ DỰNG LW8D 2.74 Tốt Tiên tiến 50.000

111 16NSD801034 NGUYỄN MINH TUẤN LW8D 2.70 Tốt Tiên tiến 50.000



112 164D8011642 PHẠM THỊ VÂN TRANG LW8D 2.66 Tốt Tiên tiến 50.000

113 164D8011607 PHẠM THỊ THÀNH LW8D 2.63 Tốt Tiên tiến 50.000

114 164D8011384 PHẠM THỊ NGỌC DIỆP LW8E 3.38 Xuất sắc Giỏi 150.000

115 164D8011469 VŨ THỊ HUYỀN LW8E 3.26 Tốt Giỏi 150.000

116 164D8011703 NGÔ THỊ THÙY TRANG LW8E 3.26 Xuất sắc Giỏi 150.000

117 164D8011366 NGUYỄN THỊ MINH ANH LW8E 3.25 Xuất sắc Giỏi 150.000

118 164D8011600 NGUYỄN THỊ TUYẾT LW8E 3.18 Xuất sắc Tiên tiến 50.000

119 164D8011683 NGUYỄN THỊ HÒA LW8E 3.16 Xuất sắc Tiên tiến 50.000

120 164D8011685 ĐỒNG MINH HOÀNG LW8E 3.06 Tốt Tiên tiến 50.000

121 164D8011567 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LW8E 2.75 Tốt Tiên tiến 50.000

TỔNG

(Bằng chữ: Mười triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng chẵn)

HIỆU TRƯỞNG

 PGS.TS. PHẠM VĂN HÀ

10.450.000



STT MÃ SV LỚP TBCTK KQRL
DH THI 

ĐUA
SỐ TIỀN

KÝ 

NHẬN

1 144D4031158 Vũ Thị Trà Giang KT9A 3.27 Tốt Giỏi 150.000

2 144D4031035 Phí Thị Hiền KT9A 3.14 Tốt Tiên tiến 50.000

3 144D4030975 Phạm Thị Ngọc Anh KT9A 3.12 Xuất sắc Tiên tiến 50.000

4 144D4030932 Lăng Thị Linh KT9A 3.11 Xuất sắc Tiên tiến 50.000

5 144D4031186 Phạm Thị Hằng KT9A 3.03 Tốt Tiên tiến 50.000

6 144D4030941 Nguyễn Thị Kim Anh KT9A 2.82 Tốt Tiên tiến 50.000

7 144D4030860 Nguyễn Thị Bình KT9A 2.77 Tốt Tiên tiến 50.000

8 144D4031048 Vũ Thị Huế KT9A 2.64 Xuất sắc Tiên tiến 50.000

9 144D4030900 Lê Thị Hương KT9B 3.42 Xuất sắc Giỏi 150.000

10 144D4030934 Nguyễn Gia Linh KT9B 3.19 Xuất sắc Tiên tiến 50.000

11 144D4031042 Lê Minh Hằng KT9B 3.19 Tốt Tiên tiến 50.000

12 144D4031066 Nguyễn Thị Hướng KT9B 3.12 Tốt Tiên tiến 50.000

13 144D4030859 Lương Thị Bình KT9B 3.05 Khá Tiên tiến 50.000

14 144D4030963 Nguyễn Thùy Dung KT9B 2.93 Tốt Tiên tiến 50.000

15 144D4031105 Nguyễn Thị Nhật Lệ KT9C 3.31 Xuất sắc Giỏi 150.000

16 144D4030952 Phạm Thị Thuý KT9C 3.23 Xuất sắc Giỏi 150.000

17 144D4030884 Nguyễn Anh Vũ KT9C 3.16 Xuất sắc Tiên tiến 50.000

18 144D4031127 Nguyễn Thị Hà KT9C 3.15 Tốt Tiên tiến 50.000

19 144D4031038 Nguyễn Thu Hiền KT9C 2.92 Khá Tiên tiến 50.000

20 144D4031165 Nguyễn Thị Huyền Trang KT9C 2.59 Tốt Tiên tiến 50.000

21 154D4030990 TRẦN LAN PHƯƠNG KT10A 3.47 Tốt Giỏi 150.000

22 154D4031019 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO KT10A 3.35 Tốt Giỏi 150.000

23 154D4031034 PHẠM MINH THU KT10A 3.33 Tốt Giỏi 150.000

24 154D4031008 NGUYỄN THỊ TÂM KT10A 3.22 Tốt Giỏi 150.000

25 154D4030909 HOÀNG NHẬT LỆ KT10A 3.21 Tốt Giỏi 150.000

26 154D4031096 NGUYỄN HẢI YẾN KT10A 3.21 Tốt Giỏi 150.000

27 154D4030965 VŨ THÚY NGỌC KT10A 3.09 Xuất sắc Tiên tiến 50.000

28 154D4030976 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG KT10A 3.01 Tốt Tiên tiến 50.000

29 154D4030890 ĐINH THU HƯƠNG KT10A 2.99 Tốt Tiên tiến 50.000

30 154D4031038 LÊ THỊ THÚY KT10A 2.92 Khá Tiên tiến 50.000

31 154D4030936 PHẠM KIM LOAN KT10A 2.91 Tốt Tiên tiến 50.000

32 154D4030988 ĐOÀN THỊ PHƯƠNG KT10A 2.90 Tốt Tiên tiến 50.000

33 154D4030816 NGUYỄN THỊ KIỀU ANH KT10A 2.74 Tốt Tiên tiến 50.000

34 154D4031091 VĂN THỊ XUÂN KT10B 3.53 Xuất sắc Giỏi 150.000

35 154D4031077 NGUYỄN ĐỨC TUẤN KT10B 3.29 Xuất sắc Giỏi 150.000

36 154D4030947 NGUYỄN THỊ NGỌC MAI KT10B 3.28 Xuất sắc Giỏi 150.000

37 154D4030973 HOÀNG THỊ NHI KT10B 3.06 Tốt Tiên tiến 50.000

38 154D4030895 ĐINH THỊ HƯỜNG KT10C 3.45 Xuất sắc Giỏi 150.000

39 154D4031069 LÊ THỊ QUỲNH TRANG KT10C 2.85 Tốt Tiên tiến 50.000

40 154D4030914 NGUYỄN KHÁNH LINH KT10C 2.82 Tốt Tiên tiến 50.000

41 154D4030931 NGUYỄN DIỆU LINH KT10C 2.50 Khá Tiên tiến 50.000

42 154D4030912 TÔ PHƯƠNG LIÊN KT10D 3.23 Xuất sắc Giỏi 150.000

43 154D4031087 PHẠM THỊ HỒNG VUI KT10D 2.81 Tốt Tiên tiến 50.000

44 154D4030849 TÔ THỊ HỒNG DUNG KT10D 2.78 Tốt Tiên tiến 50.000

45 154D4030836 LÊ THỊ NGỌC ÁNH KT10D 2.76 Tốt Tiên tiến 50.000

46 164D4030886 NGUYỄN THANH THẢO KT11A 3.35 Tốt Giỏi 150.000

47 164D4030759 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN KT11A 3.27 Tốt Giỏi 150.000

48 164D4030780 NGUYỄN THỊ MINH KHUÊ KT11A 3.21 Tốt Giỏi 150.000

49 164D4030738 ĐẶNG MINH HẬU KT11A 3.17 Tốt Tiên tiến 50.000

50 164D4030827 ĐỨC THỊ NGA KT11A 3.17 Khá Tiên tiến 50.000

51 164D4030720 TRẦN THÙY DƯƠNG KT11A 3.02 Tốt Tiên tiến 50.000

52 164D4030820 NGUYỄN THỊ LY KT11A 2.96 Tốt Tiên tiến 50.000

HỌ VÀ TÊN

DANH SÁCH CÔNG NHẬN DANH HIỆU THI ĐUA CHO SINH VIÊN

KHOA KẾ TOÁN NĂM HỌC 2016-2017



53 164D4030779 ĐẶNG THỊ HƯỚNG KT11A 2.77 Tốt Tiên tiến 50.000

54 164D4030836 NGUYỄN THỊ NGÂN KT11A 2.76 Tốt Tiên tiến 50.000

55 164D4030787 TRỊNH THỊ LIÊN KT11A 2.67 Tốt Tiên tiến 50.000

56 164D4030869 HÀ THỊ QUYÊN KT11A 2.65 Khá Tiên tiến 50.000

57 164D4030746 NGUYỄN QUỲNH HOA KT11A 2.58 Khá Tiên tiến 50.000

58 164D4030851 NGUYỄN THỊ NHUNG KT11A 2.52 Khá Tiên tiến 50.000

59 164D4030826 BÙI THỊ NGA KT11A 2.50 Khá Tiên tiến 50.000

60 164D4030853 TRẦN THỊ NGỌC NHUNG KT11B 3.38 Tốt Giỏi 150.000

61 164D4030908 BÙI THỊ THU TRANG KT11B 3.37 Tốt Giỏi 150.000

62 164D4030796 LÊ KHÁNH LINH KT11B 3.31 Tốt Giỏi 150.000

63 164D4030711 NGUYỄN THỊ KIỀU CHINH KT11B 3.11 Tốt Tiên tiến 50.000

64 164D4030842 TRỊNH THỊ NGỌC KT11B 3.08 Tốt Tiên tiến 50.000

65 164D4030821 NGUYỄN THANH MAI KT11B 2.98 Tốt Tiên tiến 50.000

66 164D4030834 LÊ THỊ NGÂN KT11B 2.93 Tốt Tiên tiến 50.000

67 164D4030862 ĐỖ THỊ PHƯƠNG KT11B 2.90 Tốt Tiên tiến 50.000

68 164D4030919 NGUYỄN THỊ THU TRANG KT11B 2.89 Tốt Tiên tiến 50.000

69 164D4030763 TRẦN THANH HUYỀN KT11B 2.83 Tốt Tiên tiến 50.000

70 164D4030923 PHẠM THỊ TRANG KT11B 2.83 Tốt Tiên tiến 50.000

71 164D4030833 NGUYỄN THỊ NGÀ KT11B 2.81 Tốt Tiên tiến 50.000

72 164D4030730 CHU THỊ HỒNG HẠNH KT11B 2.79 Tốt Tiên tiến 50.000

73 164D4030683 BÙI HUYỀN ANH KT11B 2.72 Tốt Tiên tiến 50.000

74 164D4030718 NGUYỄN THÙY DƯƠNG KT11B 2.71 Xuất sắc Tiên tiến 50.000

75 164D4030695 NGUYỄN THỊ VÂN ANH KT11C 3.33 Xuất sắc Giỏi 150.000

76 164D4030900 NGUYỄN THỊ THỦY KT11C 3.21 Tốt Giỏi 150.000

77 164D4030802 NGUYỄN THÙY LINH KT11C 3.08 Tốt Tiên tiến 50.000

78 164D4030740 PHẠM THỊ HIỀN HẬU KT11C 2.96 Tốt Tiên tiến 50.000

79 164D4030916 NGUYỄN THỊ TRANG KT11C 2.96 Tốt Tiên tiến 50.000

80 164D4030743 TRƯƠNG THỊ HIỀN KT11C 2.94 Tốt Tiên tiến 50.000

81 164D4030791 DƯƠNG THỊ THÙY LINH KT11C 2.87 Tốt Tiên tiến 50.000

82 164D4030903 NGUYỄN THỊ THÚY KT11C 2.76 Tốt Tiên tiến 50.000

83 164D4030939 LÊ HẢI YẾN KT11C 2.76 Tốt Tiên tiến 50.000

84 164D4030817 NGUYỄN THỊ DIỆU LY KT11C 2.56 Khá Tiên tiến 50.000

85 164D4030881 NGUYỄN ANH TUẤN KT11C 2.56 Khá Tiên tiến 50.000

86 164D4030768 ĐÀO THỊ HƯƠNG KT11C 2.52 Khá Tiên tiến 50.000

87 164D4030771 NGUYỄN THỊ HƯƠNG KT11D 3.13 Khá Tiên tiến 50.000

88 164D4030929 NGUYỄN THỊ THU UYÊN KT11D 2.96 Tốt Tiên tiến 50.000

89 164D4030732 NGUYỄN HỒNG HẠNH KT11D 2.88 Tốt Tiên tiến 50.000

90 164D4030790 CHU THỊ THÙY LINH KT11D 2.83 Khá Tiên tiến 50.000

91 164D4030752 NGUYỄN THỊ HUỆ KT11D 2.69 Tốt Tiên tiến 50.000

92 164D4030850 LẠI MINH HỒNG NHUNG KT11D 2.60 Khá Tiên tiến 50.000

93 164D4030849 TRẦN THỊ HỒNG NHIÊN KT11D 2.57 Tốt Tiên tiến 50.000

94 164D4030879 TRƯƠNG VIẾT TIẾN KT11D 2.56 Khá Tiên tiến 50.000

95 153C4030084 NGUYỄN THỊ BÌNH CDK8 3.06 Tốt Tiên tiến 50.000

TỔNG

(Bằng chữ: Bảy triệu không trăm năm mươi nghìn đồng chẵn)

7.050.000

HIỆU TRƯỞNG

 PGS.TS. PHẠM VĂN HÀ





STT MÃ SV LỚP TBCTK KQRL
DH THI 

ĐUA
SỐ TIỀN

KÝ 

NHẬN

1 144D4010483 Phạm Thị Cẩm Phương QT22A 3.36 Tốt Giỏi 150.000

2 144D4010459 Bùi Thị Tuyết QT22A 3.26 Tốt Giỏi 150.000

3 144D4010456 Vũ Thị Hạt QT22A 2.57 Tốt Tiên tiến 50.000

4 144D4010311 Nguyễn Thu Hường QT22B 3.45 Xuất sắc Giỏi 150.000

5 144D4012658 Lê Thị Hải Yến QT22B 3.14 Khá Tiên tiến 50.000

6 144D4010309 Tăng Thị Hương QT22B 3.05 Tốt Tiên tiến 50.000

7 144D4010332 Đào Duy Chiến QT22B 2.82 Tốt Tiên tiến 50.000

8 144D4010383 Hoàng Thị Hường QT22B 2.82 Tốt Tiên tiến 50.000

9 144D4012669 Nguyễn Thị Phương QT22C 3.26 Tốt Giỏi 150.000

10 144D4010416 Trần Thị Hồng QT22C 3.25 Tốt Giỏi 150.000

11 144D4010266 Lê Thị Phương Dung QT22D 3.58 Tốt Giỏi 150.000

12 144D4010226 Nguyễn Mạnh Hùng QT22D 3.57 Tốt Giỏi 150.000

13 144D4010394 Nguyễn Hồng Diễm QT22D 3.54 Tốt Giỏi 150.000

14 144D4010451 Thạch Thúy Hằng QT22D 3.43 Tốt Giỏi 150.000

15 144D4010353 Dương Thị Huyền QT22D 3.29 Tốt Giỏi 150.000

16 144D4010285 Nguyễn Vân Anh QT22D 3.07 Khá Tiên tiến 50.000

17 144D4012615 Nguyễn Văn Khánh QT22D 2.95 Khá Tiên tiến 50.000

18 144D4012634 Nguyễn Mai Vân QT22E 3.50 Xuất sắc Giỏi 150.000

19 144D4012687 Trần Thị Bình QT22E 3.28 Xuất sắc Giỏi 150.000

20 144D4012760 Đinh Phương Thanh QT22E 3.17 Tốt Tiên tiến 50.000

21 144D4012501 Lê Quang Hiến QT22E 2.76 Tốt Tiên tiến 50.000

22 144D4012571 Nguyễn Thị Thùy Linh QT22E 2.75 Khá Tiên tiến 50.000

23 144D4012566 Phạm Diệu Ly QT22E 2.74 Tốt Tiên tiến 50.000

24 144D4012766 Nguyễn Xuân Mai QT22E 2.74 Tốt Tiên tiến 50.000

25 144D4012726 Mai Cẩm Nhung QT22E 2.72 Tốt Tiên tiến 50.000

26 144D4012498 Nguyễn Thị Vân Anh QT22E 2.63 Tốt Tiên tiến 50.000

27 154D4010309 HỒ THỊ LAN QT23A 2.91 Tốt Tiên tiến 50.000

28 154D4010469 NGUYỄN HÀ TRANG QT23A 2.82 Tốt Tiên tiến 50.000

29 154D4010215 NGUYỄN THỊ CÚC QT23A 2.54 Khá Tiên tiến 50.000

30 154D4010356 ĐẶNG THỊ THANH MAI QT23B 3.30 Tốt Giỏi 150.000

31 154D4010368 NGUYỄN THỊ TRÀ MY QT23B 3.18 Tốt Tiên tiến 50.000

32 154D4010304 LÊ MINH KHÁNH QT23B 3.17 Tốt Tiên tiến 50.000

33 154D4010477 TẠ MAI TRANG QT23C 3.25 Tốt Giỏi 150.000

34 154D4010301 NGUYỄN THỊ HUYỀN QT23C 3.04 Khá Tiên tiến 50.000

35 154D4010315 NGUYỄN THỊ LINH QT23C 2.97 Khá Tiên tiến 50.000

36 154D4010470
NGUYỄN THỊ 

QUỲNH 
TRANG QT23C 2.75 Tốt Tiên tiến 50.000

37 154D4010282 NGUYỄN DIỆU HƯƠNG QT23C 2.67 Khá Tiên tiến 50.000

38 154D4010252 NGUYỄN THỊ HẰNG QT23C 2.61 Khá Tiên tiến 50.000

39 154D4010286 NGUYỄN MAI HƯƠNG QT23D 2.53 Khá Tiên tiến 50.000

40 164D4010258 VŨ TÙNG LÂM QT24A 3.61 Tốt Giỏi 150.000

41 164D4010254 NGUYỄN THỊ LAN QT24A 3.28 Xuất sắc Giỏi 150.000

42 164D4010282 PHẠM DIỆU LINH QT24A 3.28 Tốt Giỏi 150.000

43 164D4010253 NGUYỄN THỊ LAN QT24A 3.24 Tốt Giỏi 150.000

44 164D4010220 NGUYỄN THẮM HỒNG QT24A 2.87 Tốt Tiên tiến 50.000

45 164D4010173 NGUYỄN THỊ ĐỊNH QT24A 2.83 Tốt Tiên tiến 50.000

46 164D4010221 NGUYỄN THỊ HỒNG QT24A 2.78 Tốt Tiên tiến 50.000

47 164D4010178 ĐẦU THỊ GIANG QT24A 2.65 Tốt Tiên tiến 50.000

48 164D4010336 TRẦN MAI PHƯƠNG QT24A 2.63 Tốt Tiên tiến 50.000

49 164D4010342 NGUYỄN THỊ QUỲNH QT24A 2.58 Khá Tiên tiến 50.000

50 164D4010384 NGUYỄN THỊ THỦY QT24A 2.58 Tốt Tiên tiến 50.000

51 164D4010212 TRẦN PHƯƠNG HOA QT24A 2.56 Tốt Tiên tiến 50.000

52 164D4010255 NGUYỄN THỊ LAN QT24B 3.17 Tốt Tiên tiến 50.000

53 164D4010197 LÊ THỊ HẰNG QT24B 2.94 Tốt Tiên tiến 50.000

DANH SÁCH CÔNG NHẬN DANH HIỆU THI ĐUA CHO SINH VIÊN

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH NĂM HỌC 2016-2017

HỌ VÀ TÊN



54 164D4010121 NGUYỄN NGỌC ANH QT24B 2.67 Khá Tiên tiến 50.000

55 164D4010205 NGUYỄN THỊ HIÊN QT24C 3.17 Tốt Tiên tiến 50.000

56 164D4010385 NGUYỄN THU THỦY QT24C 2.85 Tốt Tiên tiến 50.000

57 164D4010128 PHẠM QUỲNH ANH QT24C 2.70 Tốt Tiên tiến 50.000

58 164D4010135 TRƯƠNG THỊ NGỌC ANH QT24C 2.65 Tốt Tiên tiến 50.000

59 164D4010166 NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN QT24C 2.57 Tốt Tiên tiến 50.000

60 164D4010218 LÊ THỊ SAO HÔM QT24D 3.24 Xuất sắc Giỏi 150.000

61 164D4010187 NGUYỄN THỊ HÀ QT24D 3.00 Tốt Tiên tiến 50.000

62 164D4010240
NGUYỄN THỊ 

THANH 
HƯƠNG QT24D 2.98 Tốt Tiên tiến 50.000

63 164D4010393 LÊ THỊ TRANG QT24D 2.83 Tốt Tiên tiến 50.000

TỔNG

( Bằng chữ: Năm triệu không trăm năm mười nghìn đồng chẵn)

5.050.000

HIỆU TRƯỞNG

 PGS.TS. PHẠM VĂN HÀ



STT MÃ SV LỚP TBCTK KQRL
DH THI 

ĐUA
SỐ TIỀN

KÝ 

NHẬN

1 144D4041238 TRẦN THỊ LỆ MỸ QN7A 3.31 Tốt Giỏi 150.000

2 144D4041264 NGUYỄN THỊ THƯƠNG QN7A 2.91 Tốt Tiên tiến 50.000

3 144D4041308 ĐỖ NHƯ QuỲNH QN7B 3.34 Tốt Giỏi 150.000

4 144D4041230 PHẠM THỊ NGUYỆT QN7B 3.23 Tốt Giỏi 150.000

5 144D4041383 PHẠM THỊ TÂM QN7B 3.15 Tốt Tiên tiến 50.000

6 154D4041242
NGUYỄN THỊ 

HƯƠNG 
LY QN8A 3.03 Tốt Tiên tiến 50.000

7 154D4041183 NGUYỄN NGỌC HIẾU QN8A 2.79 Tốt Tiên tiến 50.000

8 154D4041101 NGUYỄN THỊ MINH ANH QN8B 3.34 Tốt Giỏi 150.000

9 154D4041180 TƯỞNG THỊ THÚY HIỀN QN8B 3.00 Tốt Tiên tiến 50.000

10 154D4041315 NGUYỄN THỊ THỦY QN8B 2.93 Tốt Tiên tiến 50.000

11 154D4041205 LÊ THỊ HUYỀN QN8B 2.76 Tốt Tiên tiến 50.000

12 154D4041184 TRƯƠNG ĐỨC HIẾU QN8B 2.71 Tốt Tiên tiến 50.000

13 154D4041188 LÊ THỊ HỒNG HUẾ QN8B 2.68 Tốt Tiên tiến 50.000

14 154D4041116 TRẦN THỊ VÂN ANH QN8B 2.67 Tốt Tiên tiến 50.000

15 154D4041100 NGUYỄN THỊ VÂN ANH QN8B 2.59 Tốt Tiên tiến 50.000

16 154D4041115 TRẦN MINH ANH QN8B 2.50 Tốt Tiên tiến 50.000

17 154D4041272 NGUYỄN CẨM PHƯƠNG QN8C 3.03 Tốt Tiên tiến 50.000

18 154D4041194 HOÀNG LAN HƯƠNG QN8C 2.93 Tốt Tiên tiến 50.000

19 154D4041210 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN QN8C 2.92 Tốt Tiên tiến 50.000

20 154D4041319 VŨ LÊ TRÀ QN8C 2.76 Tốt Tiên tiến 50.000

21 164D4041042 PHẠM THỊ HUYỀN QN9A 3.75 Xuất sắc Xuất sắc 200.000

22 164D4041140 NGUYỄN THỊ ÁNH QUỲNH QN9A 3.28 Tốt Giỏi 150.000

23 164D4041161 PHÙNG THỊ THU QN9A 3.15 Tốt Tiên tiến 50.000

24 164D4041006 ĐỖ THỊ THU HẰNG QN9A 3.02 Tốt Tiên tiến 50.000

25 164D4041163 BÙI THỊ THANH THỦY QN9A 2.98 Tốt Tiên tiến 50.000

26 164D4040952 MAI HỒNG ANH QN9A 2.96 Tốt Tiên tiến 50.000

27 164D4041013 NGUYỄN THỊ MỸ HẰNG QN9A 2.93 Tốt Tiên tiến 50.000

28 164D4041103 ĐỖ THỊ NGA QN9A 2.92 Tốt Tiên tiến 50.000

29 164D4041101 PHÍ THỊ QUỲNH NGA QN9A 2.91 Tốt Tiên tiến 50.000

30 164D4041027 DƯƠNG THỊ HÒA QN9A 2.89 Tốt Tiên tiến 50.000

31 164D4041089 PHẠM THỊ MINH QN9A 2.85 Tốt Tiên tiến 50.000

32 164D4041183 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG QN9A 2.75 Tốt Tiên tiến 50.000

33 164D4041186 NGUYỄN THỊ TRANG QN9A 2.75 Tốt Tiên tiến 50.000

34 164D4041044 TRẦN THỊ MINH HUYỀN QN9A 2.69 Tốt Tiên tiến 50.000

35 164D4041162 VŨ THỊ HOÀI THU QN9A 2.69 Tốt Tiên tiến 50.000

36 164D4041176 ĐẶNG THỊ TRANG QN9A 2.59 Tốt Tiên tiến 50.000

37 164D4041188 NGUYỄN THỊ TRANG QN9A 2.52 Tốt Tiên tiến 50.000

38 164D4041005 ĐINH THỊ HẰNG QN9B 3.02 Tốt Tiên tiến 50.000

39 164D4041022 NGUYỄN TRUNG HIẾU QN9B 2.90 Khá Tiên tiến 50.000

40 164D4041020 PHẠM THỊ HIỀN QN9B 2.79 Tốt Tiên tiến 50.000

41 164D4041171 HOÀNG THỊ THƯƠNG QN9B 2.79 Tốt Tiên tiến 50.000

42 164D4041029 NGUYỄN THỊ HÒA QN9B 2.71 Tốt Tiên tiến 50.000

43 164D4041145
NGUYỄN THỊ 

THANH 
TÂM QN9B 2.71 Tốt Tiên tiến 50.000

44 164D4041121 NGUYỄN THỊ NHUNG QN9B 2.58 Tốt Tiên tiến 50.000

45 164D4040979 VŨ ĐỨC CHÍNH QN9B 2.54 Khá Tiên tiến 50.000

46 164D4041053 HOÀNG THỊ MĨ LỆ QN9C 2.85 Tốt Tiên tiến 50.000

47 164D4041003 LÊ HỒNG HẠNH QN9C 2.80 Tốt Tiên tiến 50.000

DANH SÁCH CÔNG NHẬN DANH HIỆU THI ĐUA CHO SINH VIÊN

KHOA QUẢN TRỊ NHÂN LỰC  NĂM HỌC 2016-2017

HỌ VÀ TÊN



48 164D4041055 BÙI HOA LINH QN9C 2.65 Tốt Tiên tiến 50.000

TỔNG

( Bằng chữ: Ba triệu không trăm năm mươi nghìn đồng chẵn)

HIỆU TRƯỞNG

3.050.000

 PGS.TS. PHẠM VĂN HÀ



STT MÃ SV LỚP TBCTK KQRL
DH THI 

ĐUA
SỐ TIỀN

KÝ 

NHẬN

1 144D4020703 NGUYỄN MINH ÁNH TN9N1 3.54 Tốt Giỏi 150.000

2 144D4020808 NGUYỄN THÚY HẰNG TN9T1 3.34 Tốt Giỏi 150.000

3 144D4020579 ĐẶNG THỊ THÚY TN9T1 3.14 Tốt Tiên tiến 50.000

4 144D4020607 BÙI THỊ HẢI YẾN TN9T1 3.04 Tốt Tiên tiến 50.000

5 144D4020735 TRẦN THANH THƯ TN9T1 3.03 Khá Tiên tiến 50.000

6 144D4020832 NGUYỄN THÀNH TRUNG TN9T2 3.55 Tốt Giỏi 150.000

7 144D4020578 ĐỖ TÙNG DƯƠNG TN9T2 3.46 Xuất sắc Giỏi 150.000

8 144D4020750 TRỊNH ĐÌNH TOÀN TN9T2 3.28 Khá Tiên tiến 50.000

9 144D4020651 NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG TN9T2 3.08 Tốt Tiên tiến 50.000

10 144D4020678 ĐÀO NGỌC ÁNH TN9T3 3.88 Xuất sắc Xuất sắc 200.000

11 144D4020613 NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯƠNG TN9T3 3.16 Tốt Tiên tiến 50.000

12 144D4020762 TRẦN THỊ ĐÔNG TN9T3 3.12 Tốt Tiên tiến 50.000

13 144D4020723 NGUYỄN PHƯƠNG ANH TN9T3 3.11 Tốt Tiên tiến 50.000

14 144D4020800 NGUYỄN CHÂU LINH TN9T3 3.07 Tốt Tiên tiến 50.000

15 144D4020674 ĐẶNG BÍCH NGỌC TN9T3 3.04 Tốt Tiên tiến 50.000

16 144D4020498 BÙI THỊ LAN ANH TN9T3 3.00 Tốt Tiên tiến 50.000

17 154D4020577 LÊ THU HÀ TN10A 3.25 Tốt Giỏi 150.000

18 154D4020506 ĐÀO MINH ANH TN10A 3.13 Xuất sắc Tiên tiến 50.000

19 154D4020658 NGUYỄN YẾN LINH TN10A 3.03 Tốt Tiên tiến 50.000

20 154D4020777 ĐÀO THỊ THU TRANG TN10A 2.92 Khá Tiên tiến 50.000

21 154D4020624 VƯƠNG THỊ THU HƯƠNG TN10A 2.88 Tốt Tiên tiến 50.000

22 154D4020616 NGUYỄN THỊ THU HUẾ TN10A 2.87 Tốt Tiên tiến 50.000

23 154D4020714 PHẠM MINH PHƯƠNG TN10A 2.83 Tốt Tiên tiến 50.000

24 154D4020727 ĐẶNG THỊ QUYÊN TN10A 2.79 Tốt Tiên tiến 50.000

25 154D4020672 PHẠM THỊ LUYẾN TN10A 2.76 Tốt Tiên tiến 50.000

26 154D4020784 ĐỚI THU TRANG TN10A 2.66 Khá Tiên tiến 50.000

27 154D4020505 NGÔ VÂN ANH TN10A 2.63 Khá Tiên tiến 50.000

28 154D4020613 NGUYỄN THỊ HOA TN10A 2.51 Tốt Tiên tiến 50.000

29 154D4020625 HOÀNG THU HƯƠNG TN10B 3.27 Tốt Giỏi 150.000

30 154D4020546 ĐỖ THỊ MAI CÔNG TN10B 3.25 Tốt Giỏi 150.000

31 154D4020561 NGUYỄN VĂN DŨNG TN10B 3.25 Tốt Giỏi 150.000

32 154D4020771 NGUYỄN VŨ TIẾN TN10B 3.16 Xuất sắc Tiên tiến 50.000

33 154D4020544 NGÔ THỊ KIỀU CHINH TN10B 3.01 Tốt Tiên tiến 50.000

34 154D4020750 PHẠM THỊ MINH THẢO TN10B 2.99 Tốt Tiên tiến 50.000

35 154D4020729 BÙI THỊ HƯƠNG QUỲNH TN10B 2.74 Tốt Tiên tiến 50.000

36 154D4020536 PHẠM KHÁNH CHI TN10C 3.50 Xuất sắc Giỏi 150.000

37 154D4020632 VŨ MINH HUYỀN TN10C 3.11 Tốt Tiên tiến 50.000

38 154D4020622 NGUYỄN THỊ HƯƠNG TN10C 3.03 Khá Tiên tiến 50.000

39 154D4020800 NGUYỄN KIÊN TÙNG TN10C 3.00 Tốt Tiên tiến 50.000

40 154D4020688 PHAN THỊ THANH NGA TN10C 2.93 Tốt Tiên tiến 50.000

41 154D4020600 TRỊNH HỒNG HIỂN TN10C 2.83 Tốt Tiên tiến 50.000

42 154D4020521 TRẦN PHƯƠNG ANH TN10C 2.67 Tốt Tiên tiến 50.000

43 154D4020765 ĐINH THỊ THANH THỦY TN10D 3.67 Xuất sắc Xuất sắc 200.000

44 154D4020666 ĐOÀN DIỆP LINH TN10D 2.64 Tốt Tiên tiến 50.000

45 154D4020805 NGÔ THỊ THU UYÊN TN10D 2.62 Tốt Tiên tiến 50.000

46 154D4020530 NGUYỄN NGỌC ÁNH TN10D 2.58 Tốt Tiên tiến 50.000

47 154D4020709 LÊ THỊ HỒNG NHUNG TN10D 2.54 Khá Tiên tiến 50.000

48 164D4020501 VŨ THỊ HUẾ TN11A 3.28 Khá Tiên tiến 50.000

49 164D4020561 TRẦN VĂN LỘC TN11A 3.22 Khá Tiên tiến 50.000

50 164D4020655 TẠ THU THỦY TN11A 3.15 Tốt Tiên tiến 50.000

51 164D4020632 TRANG HUYỀN THANH TN11A 3.00 Tốt Tiên tiến 50.000

52 164D4020557 VŨ THỊ MỸ LINH TN11A 2.93 Tốt Tiên tiến 50.000

DANH SÁCH CÔNG NHẬN DANH HIỆU THI ĐUA CHO SINH VIÊN

KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG  NĂM HỌC 2016-2017

HỌ VÀ TÊN



53 164D4020510 LƯỜNG THỊ THANH HUYỀN TN11A 2.85 Tốt Tiên tiến 50.000

54 164D4020667 NGUYỄN THỊ THU TRANG TN11A 2.80 Khá Tiên tiến 50.000

55 164D4020616 HOÀNG DIỄM QUỲNH TN11A 2.77 Khá Tiên tiến 50.000

56 164D4020530 HÀ THỊ HƯỜNG TN11A 2.76 Tốt Tiên tiến 50.000

57 164D4020605 NGUYỄN LINH PHƯƠNG TN11A 2.72 Khá Tiên tiến 50.000

58 164D4020598 NGUYỄN VÂN NHI TN11A 2.67 Khá Tiên tiến 50.000

59 164D4020599 VŨ THẢO NHI TN11A 2.65 Tốt Tiên tiến 50.000

60 164D4020606 NGUYỄN THỊ HÀ PHƯƠNG TN11B 3.54 Tốt Giỏi 150.000

61 164D4020643 TRẦN THỊ THU THẢO TN11B 3.46 Xuất sắc Giỏi 150.000

62 164D4020579 CAO THỊ NGỌC MỸ TN11B 3.28 Khá Tiên tiến 50.000

63 164D4020565 MAI HƯƠNG LÝ TN11B 3.11 Tốt Tiên tiến 50.000

64 164D4020488 TRẦN MINH HIẾU TN11B 2.87 Tốt Tiên tiến 50.000

65 164D4020457 TRƯƠNG HỒNG ĐỨC TN11B 2.74 Xuất sắc Tiên tiến 50.000

66 164D4020476 NGUYỄN THỊ THU HẰNG TN11B 2.67 Khá Tiên tiến 50.000

67 164D4020644 VŨ ĐỨC THẢO TN11C 3.43 Tốt Giỏi 150.000

68 164D4020568 NGUYỄN THỊ NGỌC MAI TN11C 3.33 Tốt Giỏi 150.000

69 164D4020539 LÝ DIỆU LINH TN11C 3.26 Xuất sắc Giỏi 150.000

70 164D4020472 PHẠM THỊ HỒNG HẠNH TN11C 3.04 Tốt Tiên tiến 50.000

71 164D4020512
NGUYỄN THỊ 

THANH 
HUYỀN TN11C 3.02 Tốt Tiên tiến 50.000

72 164D4020615 NGUYỄN THỊ THỤC QUYÊN TN11C 2.96 Tốt Tiên tiến 50.000

73 164D4020571 NGUYỄN CÔNG MINH TN11C 2.73 Tốt Tiên tiến 50.000

74 164D4020518 TRẦN THỊ HUYỀN TN11C 2.70 Tốt Tiên tiến 50.000

75 164D4020550 NGUYỄN THỊ THÙY LINH TN11C 2.63 Tốt Tiên tiến 50.000

76 164D4020622 TRẦN XUÂN SƠN TN11D 3.20 Xuất sắc Giỏi 150.000

77 164D4020473 THÂN HỒNG HẠNH TN11D 3.07 Tốt Tiên tiến 50.000

78 164D4020493 VÕ AN HÒA TN11D 3.00 Tốt Tiên tiến 50.000

79 164D4020559 TRƯƠNG NGỌC LOAN TN11D 3.00 Tốt Tiên tiến 50.000

80 164D4020464
NGUYỄN THỊ 

THANH 
HÀ TN11D 2.50 Tốt Tiên tiến 50.000

TỔNG 5.800.000

HIỆU TRƯỞNG

 PGS.TS. PHẠM VĂN HÀ

( Bằng chữ: Năm triệu tám trăm nghìn đồng chẵn)



STT MÃ SV LỚP TBCTK KQRL
DH THI 

ĐUA
SỐ TIỀN

KÝ 

NHẬN

1 144D1030131 Nguyễn Thị Huyên XH17A 3.58 Xuất sắc Giỏi 150.000

2 144D1030025 Nguyễn Duy Hoàng XH17A 3.55 Xuất sắc Giỏi 150.000

3 144D1030027 Trần Thị Thu Huyền XH17A 3.55 Xuất sắc Giỏi 150.000

4 144D1030058 Trần Hữu An XH17A 3.03 Xuất sắc Tiên tiến 50.000

5 144D1030049 Phạm Văn Nghì XH17A 3.00 Tốt Tiên tiến 50.000

6 144D1030148 Nguyễn Thị Thanh Xuân XH17A 2.98 Tốt Tiên tiến 50.000

7 134D1032488 Dương Thu Trang XH17A 2.70 Tốt Tiên tiến 50.000

8 144D1030147 Đặng Thị Thanh Tuyền XH17B 3.33 Tốt Giỏi 150.000

9 144D1030136 Nguyễn Hải Nam XH17B 3.25 Tốt Giỏi 150.000

10 144D1030165 Phạm Ngọc Mai XH17B 3.15 Tốt Tiên tiến 50.000

11 144D1030087 Hoàng Thị Cúc XH17B 3.13 Tốt Tiên tiến 50.000

12 144D1030183 Nguyễn Thị Minh Tâm XH17B 3.13 Tốt Tiên tiến 50.000

13 144D1030138 Phùng Xuân Lâm XH17B 3.03 Xuất sắc Tiên tiến 50.000

14 144D1030005 Bùi Khánh Linh XH17B 2.98 Tốt Tiên tiến 50.000

15 144D1030159 Nguyễn Thanh Hồng XH17B 2.93 Tốt Tiên tiến 50.000

16 154D1030026 Nguyễn Thị Thu Hà XH18A 2.76 Tốt Tiên tiến 50.000

17 154D1030098 Trương Thị Nụ XH18B 3.60 Xuất sắc Xuất sắc 200.000

18 154D1030027 Trần Ngọc Hân XH18B 2.88 Tốt Tiên tiến 50.000

TỔNG

(Bằng chữ: Một triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng chẵn)

DANH SÁCH CÔNG NHẬN DANH HIỆU THI ĐUA CHO SINH VIÊN

KHOA XÃ HỘI HỌC NĂM HỌC 2016-2017

1.550.000

HIỆU TRƯỞNG

 PGS.TS. PHẠM VĂN HÀ

HỌ VÀ TÊN



STT MÃ SV LỚP TBCTK KQRL
DH THI 

ĐUA
SỐ TIỀN

KÝ 

NHẬN

1 144D5022202 Nguyễn Thị Huệ BH22A 3.30 Tốt Giỏi 150.000

2 144D5022372 Trương Nhật Mỹ BH22A 3.22 Tốt Giỏi 150.000

3 144D5022070 Nguyễn Thị Hảo BH22A 3.14 Xuất sắc Tiên tiến 50.000

4 144D5022073 Nguyễn Thị Kim Anh BH22A 3.14 Tốt Tiên tiến 50.000

5 144D5022151 Nguyễn Thị Thúy BH22B 3.51 Tốt Giỏi 150.000

6 144D5022078 Lê Thị Lan ánh BH22B 3.34 Tốt Giỏi 150.000

7 144D5022389 Hà Thị Trọng BH22B 3.32 Xuất sắc Giỏi 150.000

8 144D5022285 Phí Đình Sơn BH22B 3.31 Tốt Giỏi 150.000

9 144D5022362 Trần Thanh Mai BH22B 3.28 Tốt Giỏi 150.000

10 144D5022233 Đinh Văn Phú BH22B 3.18 Tốt Tiên tiến 50.000

11 144D5022398 Ngô Thị Thương BH22B 3.16 Tốt Tiên tiến 50.000

12 144D5022313 Hoàng Thái Ngọc Huyền BH22B 3.12 Tốt Tiên tiến 50.000

13 144D5022136 Nguyễn Văn Trụ BH22B 3.11 Tốt Tiên tiến 50.000

14 144D5022956 Nguyễn Thị Linh BH22C 3.04 Tốt Tiên tiến 50.000

15 144D5022970 Vũ Thị Thanh Phượng BH22C 2.80 Tốt Tiên tiến 50.000

16 154D5022067 Nguyễn Tuấn Anh BH23A 2.91 Tốt Tiên tiến 50.000

17 164D5021883 Nguyễn Như Qúy BH24A 2.61 Xuất sắc Tiên tiến 50.000

18 164D5021897 Nguyễn Thanh Tùng BH24B 3.43 Xuất sắc Giỏi 150.000

19 164D5022109 Quách Hữu Dương BH24B 3.43 Tốt Giỏi 150.000

20 164D5022122 Vũ Xuân Toàn BH24B 2.93 Tốt Tiên tiến 50.000

21 164D5021828 Vũ đức Bản BH24B 2.87 Tốt Tiên tiến 50.000

22 164D5021856 Lê Quang Huy BH24B 2.70 Tốt Tiên tiến 50.000

23 164D5021880 Đỗ Hồng Quân BH24B 2.63 Tốt Tiên tiến 50.000

TỔNG

( Bằng chữ: Hai triệu không trăm năm mươi nghìn đồng chẵn)

DANH SÁCH CÔNG NHẬN DANH HIỆU THI ĐUA CHO SINH VIÊN

KHOA BẢO HỘ LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2016-2017

HIỆU TRƯỞNG

 PGS.TS. PHẠM VĂN HÀ

2.050.000

HỌ VÀ TÊN



STT MÃ SV LỚP TBCTK KQRL
DH THI 

ĐUA
SỐ TIỀN

KÝ 

NHẬN

1 144D4081420 Nguyễn Yến Chi QH1A 3.62 Xuất sắc Xuất sắc 200.000

2 144D4081525 Nguyễn Thị Chung QH1A 3.32 Xuất sắc Giỏi 150.000

3 144D4081418 Nguyễn Huỳnh Hương Giang QH1A 3.23 Tốt Giỏi 150.000

4 144D4081527 Chu Thị Thuý QH1A 3.22 Xuất sắc Giỏi 150.000

5 144D4081422 Đỗ Thị Kiều Chinh QH1A 3.18 Tốt Tiên tiến 50.000

6 144D4081441 Vũ Thu Thảo QH1A 3.15 Xuất sắc Tiên tiến 50.000

7 144D4081421 Nguyễn Linh Chi QH1A 3.13 Tốt Tiên tiến 50.000

8 144D4081502 Trần Thị Mai Anh QH1A 2.74 Tốt Tiên tiến 50.000

9 144D4082883 Nguyễn Thị Vân Anh QH1B 3.23 Tốt Giỏi 150.000

10 144D4082829 Trần Phương Thảo QH1B 3.17 Xuất sắc Tiên tiến 50.000

11 144D4082911 Vũ Thị Mỹ Hảo QH1B 3.09 Tốt Tiên tiến 50.000

12 144D4082941 Nguyễn Anh Đức QH1B 2.53 Khá Tiên tiến 50.000

13 154D4081474 NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯƠNG QH2A 3.16 Xuất sắc Tiên tiến 50.000

14 154D4081503 TRƯƠNG THỊ TRÂM QH2A 3.01 Tốt Tiên tiến 50.000

15 164D4081261 TRẦN THỊ HIỀN QH3A 3.08 Xuất sắc Tiên tiến 50.000

16 164D4081210 BÙI THỤC ANH QH3A 2.85 Tốt Tiên tiến 50.000

17 164D4081323 PHẠM THỊ BÍCH PHƯỢNG QH3B 3.02 Tốt Tiên tiến 50.000

18 164D4081260 NGUYỄN THỊ HIỀN QH3B 2.61 Tốt Tiên tiến 50.000

19 164D4081339 ĐINH XUÂN THƯ QH3B 2.59 Khá Tiên tiến 50.000

TỔNG

(Bằng chữ: Một triệu năm trăm nghìn đồng chẵn)

DANH SÁCH CÔNG NHẬN DANH HIỆU THI ĐUA CHO SINH VIÊN

 PGS.TS. PHẠM VĂN HÀ

1.500.000

KHOA CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2016-2017

HỌ VÀ TÊN

HIỆU TRƯỞNG


